Mẫu KS01/TCT-CNTT


PHIẾU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG VÀ ỨNG DỤNG CNTT
Tên đơn vị:


Người điền phiếu (ghi rõ họ tên và chức danh):


Hướng dẫn điền phiếu:
· Các hạng mục được in đậm bắt buộc phải điền thông tin.

· Những hạng mục đơn vị chưa được trang bị, yêu cầu ghi rõ là “Không có”.

· Những hạng mục người điền phiếu không biết thông tin, yêu cầu ghi rõ là “Không biết”.

· Đối với máy tính và bản quyền phần mềm, chỉ tính số lượng do đơn vị trang bị/cấp phát, không tính số lượng do cá nhân tự trang bị.

· Bản quyền phần mềm chỉ tính các bản quyền được mua thông qua hợp đồng cung cấp phần mềm hoặc bản quyền phần mềm, hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán máy tính có kèm phần mềm bản quyền (dạng OEM).
NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Số máy tính để bàn:


2. Số máy tính xách tay:


3. Số máy chủ:


4. Loại và số đường truyền Internet:

a. Leased line:


b. Cáp quang:


c. Khác (ghi loại kèm số lượng):


5. Số lượng Hệ điều hành máy trạm:

a. Windows (nói chung):


b. Windows XP:


c. Windows 7:


d. Windows 8/8.1:


e. Windows 10:


6. Số lượng phần mềm văn phòng:

a. Microsoft Office (nói chung):


b. Microsoft Office 2003:


c. Microsoft Office 2007/2010/2013:


d. Microsoft Office 2016:


e. Khác:


7. Số lượng Hệ điều hành máy chủ:

a. Windows Server (nói chung):


b. Windows Server 2003:


c. Windows Server 2008:


d. Windows Server 2012:


e. Khác:


8. Số lượng Phần mềm CSDL:

a. SQL Server (nói chung):


b. SQL Server 2000/2005:


c. SQL Server 2008:


d. SQL Server 2012

e. Khác:


9. Số lượng Phần mềm Autocad:

a. Autocad (nói chung):


b. Autocad 2004/2007:


c. Autocad 2010/2012

d. Autocad 2014/2016:


e. Autocad 2018/2019:


f. Khác:


10. Số lượng Phần mềm khác của hãng Autodesk:

a. 3DS Max:


b. Civil 3D:


c. Revit


d. Khác

11. Phần mềm nghiệp vụ (kế toán, quản lý kho, nhân sự, thiết kế, chế bản…, ghi kèm số lượng):

12. Các thiết bị hoặc phần mềm tường lửa:

13. Các phần mềm quét virus tập trung (phiên bản Enterprise, ghi kèm số lượng user):

14. Các phần mềm quét virus đơn lẻ (phiên bản cho máy tính cá nhân, ghi kèm số lượng user):

15. Địa chỉ web site chính thức:

16. Địa chỉ email chính thức (phần sau ký tự @):
17. Số lượng địa chỉ email:


18. Số lượng bản quyền phần mềm đã mua (ghi tên phần mềm, phiên bản, số lượng – Không bao gồm bản quyền Windows và Office mua theo TCT): 

19. Chi tiết số lượng máy tính đã trang bị (ghi chức danh của người sử dụng hoặc tên ban/phòng/bộ phận, kèm theo số lượng máy tính):

	Ban/phòng/bộ phận/người sử dụng
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……… ngày…..tháng…..năm……..

Đại diện đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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